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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
KHOA QUAN HỆ QUÓC TÉ

•k  k  k

ĐÈ CƯƠNG CHI TIÉT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung học phần

Tên học phần bằng tiếng Việt: Truyền thông quốc tế và báo chí đối ngoại 
Tên học phần bằng tiếng Anh: International media and foreign press 
Mã học phần: QT03529 
Loại môn học: Kiến thức ngành
Số tín chỉ: 2 tín chỉ (trong đó 1 tín chỉ lý thuyết, 0,75 tín chỉ thực hành, 0,25 tín 

chỉ tự học).

Số tiết học: 48,75 tiết: 15 tiết lý thuyết; 22,5 tiết thực hành; 11,25 tiết tự học 

Số tiết học cá nhân: 51,25 tiết (trải nghiệm thực tế, nghiên cứu, dự kiểm tra, 

đánh giá...)

Loại học phần: Bắt buộc
Nơi tiến hành môn học: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
Thòi gian học: Học kỳ 5
Môn học tiên quyết: Lý thuyết truyền thông, Công chúng báo chí - truyền thông, 

Quan hệ công chúng và quảng cáo...
Các yêu cầu khác đối vói học phần: phòng học có máy chiếu, mic, mạng wifi, 

thư viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học phần 
Khoa/BỘ môn: Khoa Quan hệ quốc tế 
Văn phòng khoa: Phòng 601 -  AI 
Người phụ trách: TS. Nguyễn Thị Thương Huyền 
Các giảng viên tham gia giảng dạy:

- PGS, TS. Nguyễn Ngọc Oanh SĐT:098.335.1194 
Email: ngocoanhhvbc@gmail.com
- TS. Nguyễn Thị Thuơng Huyền SĐT: 0983.64.8287 
Email: thuonghuyenl287@gmail.com
- TS. Bùi Thị Vân SĐT: 098.964.3692
Email: vanbuiaic@,gmail.com
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2. Mục tiêu của học phần
2.1 Mục tiêu chung của môn học

Trang bị hệ thống khái niệm, các kiến thức và kỹ năng cơ bản, có hệ thống về 
truyền thông quốc tế, về lịch sử hình thành và phát triển của các loại hình, vị trí, vai trò 
của từng loại hình trong hệ thống truyền thông quốc tế. Nắm được các đặc điếm về các 
chủ thế, kênh, công chúng... trong hoạt động truyền thông quốc tế. Tìm hiểu thực trạng 
truyền thông quốc tế ở một số quốc gia, một số tố chức quốc tế... trên thế giới. Ngoài ra 
cung cấp các kiến thức về các sản phẩm báo chí đối ngoại ở Việt Nam hiện nay: công 
chúng, nội dung, quy trình tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại.
2.2. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức: Hiểu được quá trình hình thành, những đặc điểm của ngành truyền 
thông toàn cầu và bối cảnh truyền thông toàn cầu hiện nay dưới tác động của toàn cầu 
hoá.

- Kỹ năng: Có kỹ năng và lối tư duy làm báo hiện đại, đặc biệt trong lĩnh vực 
truyền thông quốc tế và báo chí đối ngoại. Biết cách tư duy tống thể và phân tích về các 
vấn đề và xu hướng truyền thông toàn cầu trong thời kỳ toàn cầu hoá.

- Mức tự chủ và trách nhiệm: Có thái độ tích cực, chủ động, hợp tác trong làm 
việc nhóm, có kỳ năng lãnh đạo và dẫn dắt chuyên môn, có trách nhiệm và trung thực.
3. Chuẩn đầu ra
STT Chuẩn đầu ra học phần Hình thức 

KTĐG
Phưong 
pháp dạy 
học

CLOl Nắm vững khái niệm và mô hình, sự ra đời và lịch 
sử phát triển cũng như diện mạo và xu thế của 
truyền thông trong thời đại toàn cầu hóa

Trao đổi, 
thảo luận

-Thuyết 
giảng 
tương tác 

Nghiên 
cứu trường 
hợp

CL02 Hiểu và vận dụng linh hoạt được những lý thuyết 
nghiên cứu ban đầu về nhóm công chúng - đối 
tượng, cách thức thiết kế thông điệp, lựa chọn kênh 
truyền thông, chuẩn bị tài liệu, thực hiện kế hoạch 
truyền thông và nghiên cứu phản hồi, kiếm tra, giám 
sát

Trao đổi, 
thảo luận, 
bài tập thực 
hành

-Thuyế 
giảng 
tương tác 

Nghiên 
cứu trường 
hợp
- Làm việc 
nhóm

CL03 Hiểu và nắm vững điều kiện ra đời và phát triển, bản 
chất và các tập đoàn truyền thông đại chúng ở các 
quốc gia lớn trên thế giới, cách thức khai thác, sử

Bài tập thực 
hành

-Thuyết 
giảng 
tương tác
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dụng sản phẩm truyền thông đại chúng, cũng như 
thực tiễn và xu hướng của truyền thông toàn cầu

Nghiên 
cứu trường 
hợp
- Làm việc 
nhóm

CL04 Có kỹ năng và lối tư duy làm báo hiện đại, đặc biệt 
trong lĩnh vực truyền thông quốc tế và báo chí đối 
ngoại

Bài tập thực 
hành

Phân tích 
sản phẩm

CL05 Có thái độ tích cực, chủ động, hợp tác trong làm 
việc nhóm, có kỹ năng lãnh đạo và dẫn dắt chuyên 
môn, có trách nhiệm và trung thực

Thuyết trình 
nhóm

Sản phẩm 
thực tế

4. Nội dung học phần và lịch trình giảng dạy

Tuần Nội dung

Số tiết

Tự
học

Yêu cầu 
sinh viên

CĐR
học

phần
(CLOs)

Lý thuyết Thực hành

Trực
tiếp

Trực
tuyến

Tại
phòng

lý
thuyết

Tại
phòng
thực
hành

Thực 
địa/ 
trực 

tuyến

1

Lịch sử hình 
thành và phát 
triến của báo 
chí, truyền 
thông trên thế 
giới

5 0

0 0

0 0 - Đọc 
trước học 
liệu bắt 
buộc 1 
trước khi 
lên lớp

1

2

Toàn cầu hoá 
thông tin: xu 
thế toàn cầu 
hoá thông tin, 
chiến tranh 
thông tin, Cơ 
hội và thách 
thức do toàn 
cầu hoá thông 
tin mang lại

3 0

2 0

5 0 Đọc 
trước học 
liệu bắt 
buộc 1 và 
học liệu 
tham khảo 
1,2
- Chuẩn bị 
trước nội 
dung hỏi 
đáp được 
giảng viên 
giao trong 
buổi học 
trước
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3
Truyền thông 
ở các quốc gia 
trên thế giới

0 2

0 0

3 0 Đọc 
trước học 
liệu bắt 
buộc 1 và 
học liệu 
tham khảo 
1,2
- Chuẩn bị 
trước nội 
dung hỏi 
đáp được 
giảng viên 
giao trong 
buổi học 
trước

1-4

4

Truyền thông 
ở các doanh 
nghiệp/ tập 
đoàn toàn cầu

0 3

5 0

2 0 Đọc 
trước học 
liệu bắt 
buộc 1 và 
học liệu 
tham khảo 
1,2
- Chuẩn bị 
trước nội 
dung hỏi 
đáp được 
giảng viên 
giao trong 
buổi học 
trước

3,4

5
Truyền thông 
của các Tổ 
chức quốc tế

2 0

3 0

0 2.5 Đọc 
trước học 
liệu bắt 
buộc 1 và 
học liệu 
tham khảo 
1,2
- Chuẩn bị 
trước nội 
dung hỏi

3,4
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đáp đuợc 
giảng viên 
giao trong 
buổi học 
trước

6

Quản lý cơ 
quan báo chí -  
truyền thông 
toàn cầu

0 0

3 0

0 5 Đọc 
trước học 
liệu bắt 
buộc 1,2 
và học 
liệu tham 
khảo 1,2 
- Chuẩn bị 
trước nội 
dung hỏi 
đáp được 
giảng viên 
giao trong 
buổi học 
trước

1-5

7

Những vấn đề 
cơ bản về báo 
chí đối ngoại 
Việt Nam hiện 
nay

0 0

0 0

2 5
- Đọc 
trước học 
liệu bắt 
buộc 1,2,3

1-5

8

Lập kế hoạch 
sản xuất sản 
phẩm báo chí 
đối ngoại và 
truyền thông 
quốc tế

0 0

0 0

0 5 Sinh 
viên thực 
hành theo 
nhóm 
- Nộp sản 
phẩm để 
giáo viên 
góp ý, 
chỉnh sửa

1-5

9

Thực tế và 
thực hành thu 
thập thông tin 
sản xuất sản 
phâm báo chí 
đối ngoại và

0 0

0 0

0 5 Sinh 
viên thực 
hành theo 
nhóm 
- Nộp sản 
phẩm để

1-5
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truyền thông 
quốc tế

giáo viên 
góp ý, 
chỉnh sửa

5. Ma trận liên kết giữa nội dung chuấn đầu ra học phần với chuấn đầu ra chương 
trình đào tạo

CLOs PLOs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CLOl 3 5 4 4 4 3 3

CL02 3 5 4 4 4 3 3

CL03 3 5 4 4 4 3 3

CL04 3 5 4 4 4 3 3

CL05 3 5 4 4 4 3 3

Tong họp học phần 3 5 4 4 4 3 3

6. Phương pháp dạy
Ma trận giữa phương pháp dạy với chuẩn đầu ra của học phần

Phương pháp dạy CLOs

(1) (2) (3) (4) (5)

Giảng lý thuyết X X X X X

Thảo luận X X X

Thuyết trình X X X X X

Dạy học thông qua vấn đề X X X

Hỏi đáp X X X X

Nghiên cứu thực địa X X X X X

7. Phương pháp học
Ma trận giữa phương pháp học với chuẩn đầu ra của học phần
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Phương pháp học CLOs

(1) (2) (3) (4) (5)

Nghiên cứu tài liệu X X X X X

Ghi chép X X X

Làm việc nhóm X X X X

Phỏng vấn nhanh X X X X X

Ghi nhớ chủ động X X X X X

Đặt câu hỏi phản biện X X X X X

Lập sơ đồ tư duy X X X X

Học qua trải nghiệm X X X X X

Thực hành X X X X X

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá
- Quy định về kiểm tra, đánh giá/ thi kết thúc học phần Truyền thông quốc tế và báo chí 
đối ngoại

T
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T ự
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B ài

tậ p

ló n

T á c

phẩ
m

>---------

X X

-------------------- \ ----------------------7-------- --------------^ ---------- ------------------------------

- Quy định vê trọng sô điêm; vê hình thức thi/kiêm tra, đánh giá
Thành phần đánh giá Hình thức đánh giá Trọng số
Đánh giá quá trình Điểm danh, bài tập về nhà, bài tập nhóm, phát biểu 20%
Đánh giá giữa kỳ Bài tập nhóm, Thuyết trình 30%
Đánh giá cuối kỳ Bài tập lớn 50%
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9. Nhiệm vụ của sinh viên
- Giờ lý thuyết: Tham gia các hoạt động theo hướng dẫn của giảng viên
- Giờ thực hành: Tham gia các hoạt động theo hướng dẫn của giảng viên
- Giờ tự học: Chủ động, tích cực các nội dung, yêu cầu của môn học theo hướng dẫn và 
yêu cầu của giảng viên
10. Học liệu
10.1 Học liệu Bắt buộc
1. Nguyễn Ngọc Oanh (2018), Lý thuyết và thực hành truyền thông quốc tế, Học viện báo 
chí và Tuyên truyền, nghiệm thu 2018.
2. Nguyễn Ngọc Oanh, Nguyễn Thị Thương Huyền, Nguyễn Đồng Anh (đồng chủ biên), 
(2020), Giáo trình Tổ chức sản xuất sản phẩm bảo chí đổi ngoại và truyền thông quốc tế; 
NXB Lao động
3. Nguyễn Ngọc Oanh (chủ biên), (2020), Giáo trình Lao động nhà báo đối ngoại; NXB 
Lao động
10.2 Học liệu tham khảo
1. Tạ Ngọc Tấn, Truyền thông đại chúng. Nxb. Chính trị quốc gia. H.2001
2. Đinh Thị Thuý Hằng (2008), Báo chí thế giới -  xu hướng phát triển, Nxb Thông tấn.
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